
PHỤ LỤC (CA 01: CÁC THÍ SINH CÓ THỨ TỰ TỪ 1-30)
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH- CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông báo số   ……/TB-SXD ngày 08/5/2025)

Số
TT

Mã môn
thi Họ và tên

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở đào
tạo

1 GSXD Bùi Văn
Vĩnh 07/02/1957

3/38 Bùi thị Xuân,
phường Lê Thanh

Nghị, thành phố Hải
Dương

030057002745 0913005043 vinhminhxdhd@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng
công nghiệp

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 43 Công ty Cổ phần

kiến trúc Việt Hà Cấp mới 20/9/2023
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam  Tại chức  ĐH xây
dựng

2 TKKC Lê Văn Tư 06/11/1987

Chung cư Thăng
Long Victory, An
Khánh, Hoài Đức,

Hà Nội

031087021157 0979474837 Letuhacotec@gmail.co
m

Thạc sỹ chuyên
ngành xây dựng

dân dụng và
công nghiệp

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
I HAD 14

Văn phòng Tư vấn
và Chuyển giao
công nghệ xây

dựng

Cấp mới 17/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

ĐH xây
dựng Hà

Nội

3 TKQH Phạm Quang
Thiện 29/5/1989

thị trấn Gia Lộc,
huyện Gia Lộc, tỉnh

Hải Dương
030089003407 0984856022 kientrucvietha@gmail.c

om Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch
xây dựng II HAD 12 Công ty Cổ phần

kiến trúc Việt Hà Cấp mới 08/7/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Viện Đại
học mở Hà

Nội

4 GSXD Bùi Duy
Hiển 19/5/1968

Số 2/19 Việt Hoà,
phường Việt Hoà,

TP Hải Dương, tỉnh
Hải Dương

030068002406 0866190568 duyhien19051968@gm
ail.com

Kỹ sư xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 27

Công ty Cổ phần
tư vấn - kiểm định

và xây dựng
Cấp mới 20/4/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức

ĐH xây
dựng Hà

Nội

5 TKQH Nguyễn Văn
Hà 25/5/1980

Số 40B Cầu cốn,
phường Trần Hưng
Đạo, TP Hải Dương

030080006312 0930355788 kientrucvietha@gmail.c
om Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch

xây dựng II HAD 22 Công ty Cổ phần
kiến trúc Việt Hà Cấp mới 27/6/2021Cục cảnh sát QLHC về TTXHViệt Nam Chính

quy

ĐH Kiến
trúc Hà

Nội

6 GSXD Đỗ Văn Diên 02/12/1976
Khu Thượng Đạt, P.

Tứ Minh, TP Hải
Dương

030076009655 0963540976 diendinhlong@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng
cầu đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 25

Công ty CP tư vấn
xây dựng giao

thông Hải Dương
Cấp mới 25/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

7 TKQH Nguyễn Thu
Hà 19/3/1995

P2-A2, phường
Phương Liên, Trung
Tự, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội

030195003995 0344303961 hanguyen.ktsqh@gmai
l.com Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch

xây dựng III HAD 06
Công ty cổ phần tư
vấn thiết kế và đầu
tư N.E.W.L.I.N.E

Cấp mới 07/5/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Kiến trúc
sư

8 GSXD Nguyễn
Thanh Tâm 27/11/1985

Thôn Lãng Xuyên,
xã Gia Tân, huyện
Gia Lộc, tỉnh Hải

Dương

030085013879 0968876531 tamqldann@gmail.com Kỹ sư công
trình thuỷ lợi

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 15

Ban QLAD đầu tư
xây dựng tỉnh Hải

Dương
Cấp mới 25/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy
Đại học
Thuỷ lợi

9 GSXD Đỗ Gia Việt 20/9/1981 Khu 3, TT Gia Lộc,
Gia Lộc, Hải Dương 030081008936 0982717580 dogiaviet@gmail.com Kỹ sư xây dựng

cầu - đường
Giám sát công tác xây

dựng công trình II HAD 15 Công ty TNHH
Đỉnh Long Cấp mới 08/7/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Vừa học

vừa làm

Đại học
Giao

thông vận
tải

10 TKKC Lê Huy Thản 05/4/1980
Thôn Phí Xá, Cẩm
Hoàng, Cẩm Giàng,

Hải Dương
030080005650 0983989494 huythan0102@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng
ngành dân dụng
và công nghiệp

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
II HAD 15

Công ty cổ phần tư
vấn kiến trúc

VIETBUILDING
Cấp mới 10/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Kỹ thuật

công nghệ
TP Hồ Chí

Minh

11 GSXD Lê Công
Tuấn 21/11/1993

Triều Dương, Hải
Triều, Tiên Lữ,

Hưng Yên
033093015788 0988847671 tuantvgthd@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng công
trình giao thông

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 09

Công ty CP tư vấn
xây dựng giao

thông Hải Dương
Cấp mới 10/8/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Giao

thông vận
tải
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12 TKQH Trịnh Huy
Đoàn 11/12/1986

Số 1 đường Đặng
Tính, khu La Văn

Cầu, TT Nam Sách,
Nam Sách, tỉnh Hải

Dương

030086016779 0986151392 huydoanarc@gmail.co
m

Thạc sỹ Kiến
trúc

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng I HAD 9

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 28/6/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
xây dựng
Hà Nội

13 GSXD Phạm Văn
Việt 10/3/1984

140 Đặng Quốc
Trinh, P. Lê Thanh

Nghị, TP Hải
Dương

030084023658 0333606999
Kỹ sư công

nghệ kỹ thuật
giao thông

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 06

Công ty CP tư vấn
xây dựng giao

thông Hải Dương
Cấp mới 12/8/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Vừa học

vừa làm

Đại học
Công ngệ

GTVT

14 TKCĐ Lương Hải
Kiên 12/9/1979

Khu 10, P. Tân
Bình, TP. Hải

Dương
030079028126 0912651939 luonghaikien@gmail.co

m
Kỹ sư Điện khí

hoá mỏ

Thiết kế cơ - điện
công trình - Hệ thống

điện
I HAD 24

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 22/12/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Mỏ địa

chất

15 GSXD Nguyễn Văn
Phao 20/6/1961

8/77 Nguyễn Thị
Duệ, P. Thanh Bình,

TP Hải Dương
030061003298 0913561833 phaotvtkgt@gmail.com Kỹ sư xây dựng

cầu hầm
Giám sát công tác xây

dựng công trình II HAD 23 Công ty TNHH
Đỉnh Long Cấp mới 13/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức

Đại học
Giao

thông vận
tải

16 TKCĐN Nguyễn Duy
Lịch 20/4/1960

Số nhà 5/66 đường
Ngô Quyền, P.

Thanh Bình, TP.
Hải Dương

033060013416 0912226813 ctytvqhtkxdhd@gmail.c
om

Kỹ sư đô thị
ngành cấp thoát

nước

Thiết kế cơ - điện
công trình - Hệ thống
cấp - thoát nước công

trình

I HAD 38

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 16/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

17 ĐGXD Nghiêm Viết
Thái 17/7/1996

3A/12 Cô Đoài,
Cẩm Thượng, TP

Hải Dương
030096004403 0985870075 thainv177@gmail.com Kiến trúc sư Định giá xây dựng III HAD 4

Công ty CP tư vấn
xây dựng và kiểm
định Trường An

Cấp mới 05/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
xây dựng
Hà Nội

18 GSXD Nguyễn
Trọng Dương 24/01/1977

Thôn Uông Hạ,
Minh Tân, Nam

Sách, Hải Dương
030077001771 0984868877 trungduong77@gmail.c

om Kỹ sư thuỷ lợi Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 23 Công ty TNHH

Đỉnh Long Cấp mới 29/9/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Thuỷ lợi

19 KSĐH Ngô Văn
Trung 11/4/1978

Số 170C Chương
Dương, P. Trần Phú,

TP. Hải Dương
027078000325 0913087410 trungtvxd@gmail.com Kỹ sư trắc địa Khảo sát Địa hình I HAD 24

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 13/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Mỏ địa

chất

20 GSXD Lê Mạnh Hà 13/10/1974
31 Trần Văn Cận,
phường Tứ Minh,
TP. Hải Dương

030074015790 0904273633 lehamy255@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Giám sát công tác xây
dựng công trình I HAD 21

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 22/12/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

xây dựng
Hà Nội

21 TKM Vũ Mạnh
Hùng 15/7/1979

Số 82, phố Tiền
Phong, phường

Quang Trung, TP.
Hải Dương

030079020899 0966419619 vuhung79vmr@gmail.c
om

Thạc sỹ kỹ
thuật khai thác

mỏ

Thiết kế xây dựng
công trình - Công
trình Khai thác mỏ

II HAD 10
Công ty TNHH

đào tạo và tư vấn
kỹ thuật miền Bắc

Cấp mới 19/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Mỏ địa

chất

22 TKCĐ Hà Đức Tuân 16/4/1986

702-CT2A KNO
Kiến Hưng, phường
Kiến Hưng, Quận
Hà Đông, TP. Hà

Nội

027086000473 0974615421 namviet.jsc.vn@gmail.
com

Kỹ sư Hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện
công trình - Hệ thống

điện
I HAD 16

Công ty Cổ phần
năng lượng Nam

Việt
Cấp mới 04/8/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Bách khoa

Hà Nội

23 TKKC Nguyễn
Đăng Việt 01/01/1986

Thôn Nhân Liệt, xã
Hùng Thắng, Bình
Giang, Hải Dương

030086004447 0357566445 dangvietkskc@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
I HAD 16

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 28/6/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
dân lập

Hải Phòng

24 GSXD Nguyễn Văn
Sơn 01/10/1982

Xóm Đề Thám, thôn
Ô Mễ, xã Hưng

Đạo, huyện Tứ Kỳ,
Hải Dương

030082022441 0987254082 sonxdctt@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình I HAD 19

Công ty TNHH
Quản lý công

nghiệp Logistics
Việt Nam

Cấp mới 02/7/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kỹ thuật

công nghệ
TP Hồ Chí

Minh

25 TKCTN Nguyễn Văn
Huy 10/11/1984

Thôn Đụn, Nam
Hồng, Nam Sách,

Hải Dương
030084018360 0989568343 nguyenhuyvn84@gmai

l.com
Kỹ sư cấp thoát

nước

Thiết kế xây dựng
công trình - Công

trình Cấp nước - thoát
nước

I HAD 17

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 10/5/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
xây dựng
Hà Nội

26 GSXD Nguyễn Văn
Trình 26/11/1988

Hoàng Xá 1, xã
Quyết Thắng, TP

Hải Dương
030088005982 0962622892 nguyentrinhtvgs@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng
cầu đường

(ngành cầu -
đường)

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 14

Công ty CP xây
dựng và thương
mại Việt Hoa

Cấp mới 28/02/2023
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

Số
TT

Mã môn
thi Họ và tên

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở đào
tạo
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27 TKQH Vương Văn
Vũ 05/6/1979

15/10/9 phố Trần
Văn Giáp, phường
Thanh Bình, TP.

Hải Dương

030079018830 0912043784 VVVPDC@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch
xây dựng I HAD 21

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 07/9/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Dân lập

Đông Đô

28 ĐGXD Đặng Thị
Thắm 10/3/1984

Uông Thượng, Minh
Tân, Nam Sách, Hải

Dương
030184001969 0988268245 dangthitham1984@gm

ail.com
Kỹ sư kinh tế

xây dựng Định giá xây dựng I HAD 13

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 14/4/2023
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam vừa làm
vừa học

Đại học
xây dựng
Hà Nội

29 GSXD Nguyễn
Xuân Công 21/5/1984

Đồng Tâm, Gia
Tiến, Gia Lộc, Hải

Dương
030084018024 0985627435 congglhd@gmail.com

Kỹ sư xây dựng
ngành công

nghệ kỹ thuật
xây dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 15 Công ty TNHH

Kiến Minh Tâm Cấp mới 04/12/2024
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
xây dựng
Hà Nội

30 GSXD Nguyễn
Quốc Tuấn 09/3/1974

18 Trần Văn Cận,
Tứ Minh, TP. Hải

Dương
030074006615 0913059160 nguyenquoctuan74hd

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Giám sát công tác xây
dựng công trình I HAD 24

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 05/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Kiến trúc
Hà Nội

Số
TT

Mã môn
thi Họ và tên

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở đào
tạo

mailto:congglhd@gmail.com
mailto:nguyenquoctuan74hd@gmail.com


PHỤ LỤC (CA 02: CÁC THÍ SINH CÓ THỨ TỰ TỪ 31-65)
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(Ban hành kèm theo Thông báo số   ……/TB-SXD ngày 08/5/2025)

Số
TT

Mã môn
thi Họ và tên

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở đào
tạo

31
TKKC Nguyễn Văn

Thái 20/11/1991
Xã Lê Lợi, TP Chí

Linh, tỉnh Hải
Dương

030091021841 0985359022 kientrucvietha@gmail.c
om

Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
II

HAD 11 Công ty Cổ phần
kiến trúc Việt Hà

Cấp mới
02/3/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

ĐH
Phương
ĐôngGSXD Giám sát công tác xây

dựng công trình II Cấp mới

32

TKKC
Nghiêm Viết

Tuấn 09/8/1989
Số 47 Nguyễn Thị
Định, phường Hải

Tân, TP Hải Dương
030089000014 0913198966 nghiemtuan89@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
II

HAD 09

Công ty cổ phần tư
vấn thiết kế và đầu
tư xây dựng Thái

Dương

Cấp mới

20/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

ĐH xây
dựng Hà

NộiGSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

33

GSXD
Trần Đình

Ước 25/3/1981

Thôn Linh Khê, xã
Quốc Tuấn, huyện
Nam Sách, tỉnh Hải

Dương

30081015744 0978666151 dinhuochd@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình II

HAD 19
Công ty Cổ phần
Đầu tư Xây dựng

Đại Việt

Cấp mới

14/6/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
xây dựng
Hà NộiTKKC

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
II Cấp mới

34 GSXD Nguyễn Trí
Dũng 13/10/1983

Khu 12. phường
Thanh Bình, TP Hải

Dương
030083012336 0902093124 dunnguyen1983@gmai

l.com

Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 9

Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương
Cấp mới 05/7/2023

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Vừa học

vừa làm

Đại học
xây dựng
Hà Nội

35

TKKC
Nghiêm Viết

Thái 25/02/1957
Số 47 Nguyễn Thị
Định, phường Hải

Tân, TP Hải Dương
030057004793 0943599234 thaixdhd@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
II

HAD 40

Công ty cổ phần tư
vấn thiết kế và đầu
tư xây dựng Thái

Dương

Cấp mới

26/2/2024
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

ĐH xây
dựng Hà

NộiGSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

36 GSXD Nguyễn Huy
Thành 20/01/1990 Tân Trường, Cẩm

Giàng, Hải Dương 030090015584 0966625669 thanhnh.hd@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng
cầu đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 12

Ban QLAD đầu tư
xây dựng tỉnh Hải

Dương

Cấp mới 25/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

ĐGXD Định giá xây dựng II HAD Cấp mới

37

GSXD

Nguyễn Phúc
Thắng 20/7/1981

Số nhà 25 ngõ 4,
đường Hồ Xuân
Hương, khu 8

phường Ngọc Châu,
TP Hải Dương

030081017684 0983348681 thangxd2007@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng
Cầu đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình II

HAD 19
Công ty Cổ phần
Đầu tư Xây dựng

Đại Việt

Cấp mới

20/08/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức

Đại học
Giao

thông vận
tảiTKĐB

Thiết kế xây dựng
công trình - Công
trình Đường bộ

II Cấp mới

38

GSXD
Nguyễn Phúc

Dũng 9/10/1981
Phường Thanh
Bình, TP Hải

Dương
030081021883 0904866678 davicohd@gmail.com Kỹ sư xây dựng

cầu đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình II

HAD 19
Công ty Cổ phần
Đầu tư Xây dựng

Đại Việt

Cấp mới

15/9/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Giao

thông vận
tảiTKKC

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
II Cấp mới

39
TKKC

Lê Minh Duy 15/3/1976

Số 45/38, đường
Trịnh Hoài Đức,

phường Thanh Bình,
TP. Hải Dương

030076020493 0904286255 congtyduclinh68@gmai
l.com

Kỹ sư xây dựng
công trình

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
II HAD

16

Công ty TNHH
MTV tư vấn và
dịch vụ Thăng

Long

Cấp mới 6/7/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

xây dựng
Hà NộiGSXD Giám sát công tác xây

dựng công trình II HAD

40
GSXD Vũ Ngọc

Linh 06/10/1988
Số 97, Tô Hiến

Thành, phường Hải
Tân, TP. Hải Dương

030188001388 0914176556 ngọclinhqlda@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng
ngành công

nghệ xây dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD

02
Ban QLAD đầu tư
xây dựng tỉnh Hải

Dương

Cấp mới
30/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Thành

Đông Hải
Dương

ĐGXD Định giá xây dựng III HAD Cấp mới
QLDA Quản lý dự án III HAD Cấp mới

41

TKKC
Phạm Phú

Quy 22/9/1983
Ngõ 58, Phan Chu

Trinh, Nhị Châu, TP
Hải Dương

030083002922 0987989595 phamphuquyhd@gmail
.com

Kỹ sư xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
II HAD

18

Công ty TNHH
Xây dựng và

thương mại Thành
Công HD

Cấp mới 25/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
dân lập

Hải PhòngQLDA Quản lý dự án II HAD

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD

42 TKCĐ Trịnh Quang
Sơn 30/8/1985

B2-2006-Tecco
Garden, xã Tứ Hiệp,
Thanh Trì, Hà Nội

031085013786 0936699697 quangson308@gmail.c
om

Kỹ sư hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện
công trình - Hệ thống

điện
I HAD 16

Công ty CP Tư vấn
XD Công nghiệp

và Đô thị Việt
Nam

Cấp mới 01/5/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Bách khoa

Hà Nội

mailto:kientrucvietha@gmail.com
mailto:nghiemtuan89@gmail.com
mailto:dinhuochd@gmail.com
mailto:dunnguyen1983@gmail.com
mailto:thaixdhd@gmail.com
mailto:thanhnh.hd@gmail.com
mailto:thangxd2007@gmail.com
mailto:davicohd@gmail.com
mailto:phamphuquyhd@gmail.com
mailto:quangson308@gmail.com
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43
QLDA Nguyễn

Thanh Tùng 19/4/1982
Số 20 Nguyễn Du,

Trần Hưng Đạo, TP
Hải Dương

030082011618 0984327278 tungbqlda.hd@gmail.c
om

Kiến trúc sư
quy hoạch

Quản lý dự án II HAD
19

Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương

Cấp mới
15/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Kiến trúc
Hà NộiGSXD Giám sát công tác xây

dựng công trình II HAD Cấp mới

44 GSXD Cao Thị Thu
Hiền 01/3/1982 2/34/562 Việt Hoà,

TP Hải Dương 030188008351 0988751116 thuhiendhtl@gmail.co
m

Kỹ sư Kỹ thuật
tài nguyên nước

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 8

Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương
Cấp mới 04/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy
Đại học
Thuỷ lợi

45

QLDA
Nguyễn

Xuân Tuấn 23/9/1986 Cẩm Vũ, Cẩm
Giàng, Hải Dương 030086017171 0988831800 nguyenxuantuan86@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng

cầu đường

Quản lý dự án II HAD

13
Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương

Cấp mới

10/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAD Cấp mới

46 GSXD Tạ Văn
Trường 10/8/1979

Ngách 57, Ngõ 23
đường Ngọc Uyên,

Khu 14, phường
Ngọc Câu, TP. Hải

Dương

030079007847 0984961006 tvtruongda@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Cầu đường bộ

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 11

Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương
Cấp mới 10/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức

Đại học
Giao

thông vận
tải

47 GSXD Dương Đăng
Hoàn 25/02/1986

KDC Huề Trì 1,
phường An Phụ, TX

Kinh Môn
030086007658 0912897546 Hoanqlda2502@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng

cầu đường
Giám sát công tác xây

dựng công trình II HAD 12
Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương
Cấp mới 12/12/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
xây dựng
Hà Nội

48 GSXD Nguyễn Thế
Phúc 25/6/1981

Số 27 ngách 28/47
Ngõ 27 phố Phúc

Liễu, P. Tân Hưng,
TP Hải Dương

030081009983 0986925234 nguyenphuc256@gmai
l.com

Kỹ sư xây dựng
cầu đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 14

Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương
Cấp mới 10/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức

Đại học
Giao

thông vận
tải

49

QLDA

Nguyễn
Ngọc Phát 09/8/1986

Khu 11,8/24 Lê Phụ
Trần, phường Thanh

Bình, TP. Hải
Dương

030086009893 0854981986 phatqldahd@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng
cầu đường

Quản lý dự án III HAD 2
Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương

Cấp mới

10/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kiến trúc
Hà NộiGSXD Giám sát công tác xây

dựng công trình III HAD 2 Cấp mới

50 GSXD Vũ Tuấn Anh 12/12/1980

Đường Trần Khát
Chân, phường

Thanh Bình, TP.
Hải Dương

030080016461 0912586137 anhtuanqldahd@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 20

Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương
Cấp mới 23/7/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

51 TKĐB Nguyễn Duy
Hưng 18/9/1982

Đội 2, Tả Thanh
Oai, Thanh Trì, Hà

Nội
026082004814 0989323836 hungnd@vcc.com.vn

Thạc sỹ, Kỹ sư
xây dựng cầu

đường

Thiết kế xây dựng
công trình - Công
trình Đường bộ

I HAD 20

Công ty CP Tư vấn
XD Công nghiệp

và Đô thị Việt
Nam

Cấp mới 25/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

52
GSXD Nguyễn Đức

Trung 24/6/1999

Khu Đồng Văn, TT
Phú Thái, huyện
Kim Thành, Hải

Dương

030099012741 0332517596 nguyenductrung24061
999@gmail.com

Kỹ sư xây dựng
ngành cơ khí

Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 2 Ban QLDA đầu tư

xây dựng  huyện
Kim Thành

Cấp mới
08/7/2024

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
xây dựng
Hà NộiQLDA Quản lý dự án III HAD 2 Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAD 2 Cấp mới

53 GSXD Nguyễn Chí
Long 14/9/1984

Số 1 Nguyễn Chí
Thanh, Tân Bình,
TP. Hải Dương

030084013933 0985987559 long.tphd@gmail.com Kỹ sư xây dựng
cầu đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 15

Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương
Cấp mới 04/3/2024

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

54 TKCĐ Phan Văn
Hạnh 08/8/1986

Căn 03 T6 Số 37
ngõ 67 Đức Giang,
Long Biên, Hà Nội

027086010177 0973911823 namviet.jsc.vn@gmail.
com

Kỹ sư Hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện
công trình - Hệ thống

điện
I HAD 16

Công ty Cổ phần
năng lượng Nam

Việt
Cấp mới 24/7/2023

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Bách khoa

Hà Nội

55 GSXD Nguyễn Thế
Lâm 17/5/1987

Nhân Nghĩa,
phường Nam Đồng,

TP. Hải Dương
030087007182 0393111288 lamnguyen8792@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 10

Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương
Cấp mới 21/12/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy
Đại học

Hàng hải

56 TKKC Phạm Minh
Quang 03/12/1999

Thôn Thành Lập, xã
Gia Tiến, huyện Gia

Lộc, Hải Dương
030099013652 0868685906 ksquang1999@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
III HAD 3

Công ty Cổ phần
tư vấn quy hoạch

và thiết kế xây
dựng Hải Dương

Cấp mới 11/12/2024
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

57
QLDA Nguyễn Thị

Vóc 14/9/1985
Thôn Thượng Bì, xã
Yết Kiêu, huyện Gia

Lộc, Hải Dương
030185009893 0988059925 nguyenvocbqlda1985

@gmail.com
Kỹ sư dự án và
quản lý dự án

Quản lý dự án III HAD 15 Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương

Cấp mới
19/6/2024

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 15 Cấp mới

58 QLDA Hoàng Nam
Trường 31/8/1999

Lô 21.69 KĐT phía
Tây, Tứ Minh, TP.

Hải Dương
030099001451 0367146658 hoangnamtruong012@

gmail.com
Kỹ sư xây dựng

cầu hầm Quản lý dự án III HAD 3
Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương
Cấp mới 11/10/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

59

QLDA
Đỗ Huy
Dũng 18/7/1981

Số 6/44, Trần Bình
Trọng, P. Trần Phú,

TP. Hải Dương
030081010897 0979653569 dohuydung1981@gmai

l.com Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án II HAD 20 Ban QLDA đầu tư
xây dựng huyện

Gia Lộc

Cấp mới

25/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Kiến trúc
Hà Nội

Số
TT

Mã môn
thi Họ và tên

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở đào
tạo

mailto:tungbqlda.hd@gmail.com
mailto:thuhiendhtl@gmail.com
mailto:nguyenxuantuan86@gmail.com
mailto:tvtruongda@gmail.com
mailto:Hoanqlda2502@gmail.com
mailto:nguyenphuc256@gmail.com
mailto:phatqldahd@gmail.com
mailto:anhtuanqldahd@gmail.com
mailto:hungnd@vcc.com.vn
mailto:nguyenductrung24061999@gmail.com
mailto:long.tphd@gmail.com
mailto:namviet.jsc.vn@gmail.com
mailto:lamnguyen8792@gmail.com
mailto:ksquang1999@gmail.com
mailto:nguyenvocbqlda1985@gmail.com
mailto:hoangnamtruong012@gmail.com
mailto:dohuydung1981@gmail.com


ĐGXD Định giá xây dựng II HAD 20 Cấp mới

60 GSXD Phạm Hữu
Văn 07/3/1975

Cụm 8, Nghiêm
Xuyên, Thường Tín,

Hà Nội
001075001802 0981412499 huuvantvgsclct@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng

cầu đường
Giám sát công tác xây

dựng công trình I HAD 15

Công ty CP tư vấn
giám sát chất

lượng công trình
Thăng Long

Cấp mới 08/12/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức

Đại học
Giao

thông vận
tải

61

TKCTN

Nguyễn Thị
Thu Trang 31/3/1982 201, H3, Kim Liên,

Đống Đa, Hà Nội 001182036749 0912522328 thutrangvcc@gmail.co
m

 Kỹ sư cấp thoát
nước

Thiết kế xây dựng
công trình - Công

trình Cấp nước - thoát
nước

I HAD 20 Công ty CP Tư vấn
XD Công nghiệp

và Đô thị Việt
Nam

Cấp mới

10/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
xây dựng
Hà Nội

TKCĐN

Thiết kế cơ - điện
công trình - Hệ thống
cấp - thoát nước công

trình

I HAD 20 Cấp mới
Đại học

Kiến trúc
Hà Nội

62

ĐGXD
Nguyễn

Giang Đông 20/01/1972
4/56 Nguyễn

Thượng Mẫn, TP.
Hải Dương

030072019145 0934261132 nguyengiang.dong@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Định giá xây dựng II HAD 19 Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới

03/5/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

xây dựng
Hà Nội

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 19 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II HAD 19 Cấp mới

63 KSĐH Nguyễn Đức
Hiếu 06/4/1988 Nam Hồng, Nam

Sách, Hải Dương 030088007907 0981836488 duchieu.gtvt@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng công
trình giao thông

Khảo sát Địa hình II HAD 12
Công ty CP tư vấn
và xây dựng Hoà

Bình HD
Cấp mới 18/3/2019

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

64 GSXD Phạm Văn
Chiến 07/5/1972

Phạm Thái, TX.
Kinh Môn, Hải

Dương
030072018514 0853462258 Davicohd@gmail.com

Kỹ sư xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 19

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xây dựng

Đại Việt
Cấp mới 13/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức

Đại học
xây dựng
Hà Nội

65

QLDA

Lưu Thị Hoài
Thu 24/9/1990

Lô 72.21 KĐT phía
Đông Hải Tân, TP.

Hải Dương
034190010982 0916180990 thulth.ggl@gmail.com Kỹ sư kinh tế

xây dựng

Quản lý dự án II HAD 11
Ban QLDA đầu tư
xây dựng huyện

Gia Lộc

Cấp mới

07/4/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
xây dựng
Hà Nội

ĐGXD Định giá xây dựng II HAD 11 Cấp mới

59 Đỗ Huy
Dũng 18/7/1981

Số 6/44, Trần Bình
Trọng, P. Trần Phú,

TP. Hải Dương
030081010897 0979653569 dohuydung1981@gmai

l.com Kỹ sư xây dựng
Ban QLDA đầu tư
xây dựng huyện

Gia Lộc
25/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

Số
TT

Mã môn
thi Họ và tên

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở đào
tạo

mailto:huuvantvgsclct@gmail.com
mailto:thutrangvcc@gmail.com
mailto:nguyengiang.dong@gmail.com
mailto:duchieu.gtvt@gmail.com
mailto:Davicohd@gmail.com
mailto:thulth.ggl@gmail.com
mailto:dohuydung1981@gmail.com


PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH- CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông báo số   ……/TB-SXD ngày 08/5/2025)

Số
TT

Mã môn
thi Họ và tên

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở đào
tạo

1 GSXD Bùi Văn
Vĩnh 07/02/1957

3/38 Bùi thị Xuân,
phường Lê Thanh

Nghị, thành phố Hải
Dương

030057002745 0913005043 vinhminhxdhd@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng
công nghiệp

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 43 Công ty Cổ phần

kiến trúc Việt Hà Cấp mới 20/9/2023
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam  Tại chức  ĐH xây
dựng

2 TKQH Phạm Quang
Thiện 29/5/1989

thị trấn Gia Lộc,
huyện Gia Lộc, tỉnh

Hải Dương
030089003407 0984856022 kientrucvietha@gmail.c

om Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch
xây dựng II HAD 12 Công ty Cổ phần

kiến trúc Việt Hà Cấp mới 08/7/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Viện Đại
học mở Hà

Nội

3 GSXD Bùi Duy
Hiển 19/5/1968

Số 2/19 Việt Hoà,
phường Việt Hoà,

TP Hải Dương, tỉnh
Hải Dương

030068002406 0866190568 duyhien19051968@gm
ail.com

Kỹ sư xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 27

Công ty Cổ phần
tư vấn - kiểm định

và xây dựng
Cấp mới 20/4/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức

ĐH xây
dựng Hà

Nội

4
TKKC Nguyễn Văn

Thái 20/11/1991
Xã Lê Lợi, TP Chí

Linh, tỉnh Hải
Dương

030091021841 0985359022 kientrucvietha@gmail.c
om

Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
II

HAD 11 Công ty Cổ phần
kiến trúc Việt Hà

Cấp mới
02/3/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

ĐH
Phương
ĐôngGSXD Giám sát công tác xây

dựng công trình II Cấp mới

5 TKQH Nguyễn Văn
Hà 25/5/1980

Số 40B Cầu cốn,
phường Trần Hưng
Đạo, TP Hải Dương

030080006312 0930355788 kientrucvietha@gmail.c
om Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch

xây dựng II HAD 22 Công ty Cổ phần
kiến trúc Việt Hà Cấp mới 27/6/2021Cục cảnh sát QLHC về TTXHViệt Nam Chính

quy

ĐH Kiến
trúc Hà

Nội

6 TKKC Lê Văn Tư 06/11/1987

Chung cư Thăng
Long Victory, An
Khánh, Hoài Đức,

Hà Nội

031087021157 0979474837 Letuhacotec@gmail.co
m

Thạc sỹ chuyên
ngành xây dựng

dân dụng và
công nghiệp

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
I HAD 14

Văn phòng Tư vấn
và Chuyển giao
công nghệ xây

dựng

Cấp mới 17/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

ĐH xây
dựng Hà

Nội

7 TKQH Nguyễn Thu
Hà 19/3/1995

P2-A2, phường
Phương Liên, Trung
Tự, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội

030195003995 0344303961 hanguyen.ktsqh@gmai
l.com Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch

xây dựng III HAD 06
Công ty cổ phần tư
vấn thiết kế và đầu
tư N.E.W.L.I.N.E

Cấp mới 07/5/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Kiến trúc
sư

8

TKKC
Nghiêm Viết

Tuấn 09/8/1989
Số 47 Nguyễn Thị
Định, phường Hải

Tân, TP Hải Dương
030089000014 0913198966 nghiemtuan89@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
II

HAD 09

Công ty cổ phần tư
vấn thiết kế và đầu
tư xây dựng Thái

Dương

Cấp mới

20/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

ĐH xây
dựng Hà

NộiGSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

9

TKKC
Nghiêm Viết

Thái 25/02/1957
Số 47 Nguyễn Thị
Định, phường Hải

Tân, TP Hải Dương
030057004793 0943599234 thaixdhd@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
II

HAD 40

Công ty cổ phần tư
vấn thiết kế và đầu
tư xây dựng Thái

Dương

Cấp mới

26/2/2024
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

ĐH xây
dựng Hà

NộiGSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

10

GSXD
Trần Đình

Ước 25/3/1981

Thôn Linh Khê, xã
Quốc Tuấn, huyện
Nam Sách, tỉnh Hải

Dương

30081015744 0978666151 dinhuochd@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình II

HAD 19
Công ty Cổ phần
Đầu tư Xây dựng

Đại Việt

Cấp mới

14/6/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
xây dựng
Hà NộiTKKC

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
II Cấp mới

11

GSXD

Nguyễn Phúc
Thắng 20/7/1981

Số nhà 25 ngõ 4,
đường Hồ Xuân
Hương, khu 8

phường Ngọc Châu,
TP Hải Dương

030081017684 0983348681 thangxd2007@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng
Cầu đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình II

HAD 19
Công ty Cổ phần
Đầu tư Xây dựng

Đại Việt

Cấp mới

20/08/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức

Đại học
Giao

thông vận
tảiTKĐB

Thiết kế xây dựng
công trình - Công
trình Đường bộ

II Cấp mới

12

GSXD
Nguyễn Phúc

Dũng 9/10/1981
Phường Thanh
Bình, TP Hải

Dương
030081021883 0904866678 davicohd@gmail.com Kỹ sư xây dựng

cầu đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình II

HAD 19
Công ty Cổ phần
Đầu tư Xây dựng

Đại Việt

Cấp mới

15/9/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

mailto:vinhminhxdhd@gmail.com
mailto:kientrucvietha@gmail.com
mailto:duyhien19051968@gmail.com
mailto:kientrucvietha@gmail.com
mailto:kientrucvietha@gmail.com
mailto:Letuhacotec@gmail.com
mailto:hanguyen.ktsqh@gmail.com
mailto:nghiemtuan89@gmail.com
mailto:thaixdhd@gmail.com
mailto:dinhuochd@gmail.com
mailto:thangxd2007@gmail.com
mailto:davicohd@gmail.com
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TKKC
Thiết kế xây dựng

công trình - Kết cấu
công trình

II Cấp mới

13 GSXD Đỗ Văn Diên 02/12/1976
Khu Thượng Đạt, P.

Tứ Minh, TP Hải
Dương

030076009655 0963540976 diendinhlong@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng
cầu đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 25

Công ty CP tư vấn
xây dựng giao

thông Hải Dương
Cấp mới 25/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

14 GSXD Đỗ Gia Việt 20/9/1981 Khu 3, TT Gia Lộc,
Gia Lộc, Hải Dương 030081008936 0982717580 dogiaviet@gmail.com Kỹ sư xây dựng

cầu - đường
Giám sát công tác xây

dựng công trình II HAD 15 Công ty TNHH
Đỉnh Long Cấp mới 08/7/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Vừa học

vừa làm

Đại học
Giao

thông vận
tải

15 GSXD Lê Công
Tuấn 21/11/1993

Triều Dương, Hải
Triều, Tiên Lữ,

Hưng Yên
033093015788 0988847671 tuantvgthd@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng công
trình giao thông

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 09

Công ty CP tư vấn
xây dựng giao

thông Hải Dương
Cấp mới 10/8/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

16 GSXD Phạm Văn
Việt 10/3/1984

140 Đặng Quốc
Trinh, P. Lê Thanh

Nghị, TP Hải
Dương

030084023658 0333606999
Kỹ sư công

nghệ kỹ thuật
giao thông

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 06

Công ty CP tư vấn
xây dựng giao

thông Hải Dương
Cấp mới 12/8/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Vừa học

vừa làm

Đại học
Công ngệ

GTVT

17 GSXD Nguyễn Văn
Phao 20/6/1961

8/77 Nguyễn Thị
Duệ, P. Thanh Bình,

TP Hải Dương
030061003298 0913561833 phaotvtkgt@gmail.com Kỹ sư xây dựng

cầu hầm
Giám sát công tác xây

dựng công trình II HAD 23 Công ty TNHH
Đỉnh Long Cấp mới 13/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức

Đại học
Giao

thông vận
tải

18 GSXD Nguyễn
Trọng Dương 24/01/1977

Thôn Uông Hạ,
Minh Tân, Nam

Sách, Hải Dương
030077001771 0984868877 trungduong77@gmail.c

om Kỹ sư thuỷ lợi Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 23 Công ty TNHH

Đỉnh Long Cấp mới 29/9/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Thuỷ lợi

19 ĐGXD Nghiêm Viết
Thái 17/7/1996

3A/12 Cô Đoài,
Cẩm Thượng, TP

Hải Dương
030096004403 0985870075 thainv177@gmail.com Kiến trúc sư Định giá xây dựng III HAD 4

Công ty CP tư vấn
xây dựng và kiểm
định Trường An

Cấp mới 05/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
xây dựng
Hà Nội

20 TKCĐN Nguyễn Duy
Lịch 20/4/1960

Số nhà 5/66 đường
Ngô Quyền, P.

Thanh Bình, TP.
Hải Dương

033060013416 0912226813 ctytvqhtkxdhd@gmail.c
om

Kỹ sư đô thị
ngành cấp thoát

nước

Thiết kế cơ - điện
công trình - Hệ thống
cấp - thoát nước công

trình

I HAD 38

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 16/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

21 KSĐH Ngô Văn
Trung 11/4/1978

Số 170C Chương
Dương, P. Trần Phú,

TP. Hải Dương
027078000325 0913087410 trungtvxd@gmail.com Kỹ sư trắc địa Khảo sát Địa hình I HAD 24

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 13/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Mỏ địa

chất

22 GSXD Lê Mạnh Hà 13/10/1974
31 Trần Văn Cận,
phường Tứ Minh,
TP. Hải Dương

030074015790 0904273633 lehamy255@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Giám sát công tác xây
dựng công trình I HAD 21

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 22/12/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

xây dựng
Hà Nội

23 TKQH Trịnh Huy
Đoàn 11/12/1986

Số 1 đường Đặng
Tính, khu La Văn

Cầu, TT Nam Sách,
Nam Sách, tỉnh Hải

Dương

030086016779 0986151392 huydoanarc@gmail.co
m

Thạc sỹ Kiến
trúc

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng I HAD 9

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 28/6/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
xây dựng
Hà Nội

24
TKKC

Lê Minh Duy 15/3/1976

Số 45/38, đường
Trịnh Hoài Đức,

phường Thanh Bình,
TP. Hải Dương

030076020493 0904286255 congtyduclinh68@gmai
l.com

Kỹ sư xây dựng
công trình

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
II HAD

16

Công ty TNHH
MTV tư vấn và
dịch vụ Thăng

Long

Cấp mới 6/7/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

xây dựng
Hà NộiGSXD Giám sát công tác xây

dựng công trình II HAD

25 TKCĐ Lương Hải
Kiên 12/9/1979

Khu 10, P. Tân
Bình, TP. Hải

Dương
030079028126 0912651939 luonghaikien@gmail.co

m
Kỹ sư Điện khí

hoá mỏ

Thiết kế cơ - điện
công trình - Hệ thống

điện
I HAD 24

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 22/12/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Mỏ địa

chất

26 TKKC Nguyễn
Đăng Việt 01/01/1986

Thôn Nhân Liệt, xã
Hùng Thắng, Bình
Giang, Hải Dương

030086004447 0357566445 dangvietkskc@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
I HAD 16

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 28/6/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
dân lập

Hải Phòng

12 Nguyễn Phúc
Dũng 9/10/1981

Phường Thanh
Bình, TP Hải

Dương
030081021883 0904866678 davicohd@gmail.com Kỹ sư xây dựng

cầu đường HAD 19
Công ty Cổ phần
Đầu tư Xây dựng

Đại Việt
15/9/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

Số
TT

Mã môn
thi Họ và tên

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở đào
tạo

mailto:diendinhlong@gmail.com
mailto:dogiaviet@gmail.com
mailto:tuantvgthd@gmail.com
mailto:phaotvtkgt@gmail.com
mailto:trungduong77@gmail.com
mailto:thainv177@gmail.com
mailto:ctytvqhtkxdhd@gmail.com
mailto:trungtvxd@gmail.com
mailto:lehamy255@gmail.com
mailto:huydoanarc@gmail.com
mailto:luonghaikien@gmail.com
mailto:dangvietkskc@gmail.com
mailto:davicohd@gmail.com


27 GSXD Nguyễn
Quốc Tuấn 09/3/1974

18 Trần Văn Cận,
Tứ Minh, TP. Hải

Dương
030074006615 0913059160 nguyenquoctuan74hd

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Giám sát công tác xây
dựng công trình I HAD 24

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 05/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Kiến trúc
Hà Nội

28 TKCTN Nguyễn Văn
Huy 10/11/1984

Thôn Đụn, Nam
Hồng, Nam Sách,

Hải Dương
030084018360 0989568343 nguyenhuyvn84@gmai

l.com
Kỹ sư cấp thoát

nước

Thiết kế xây dựng
công trình - Công

trình Cấp nước - thoát
nước

I HAD 17

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 10/5/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
xây dựng
Hà Nội

29 GSXD Nguyễn Văn
Trình 26/11/1988

Hoàng Xá 1, xã
Quyết Thắng, TP

Hải Dương
030088005982 0962622892 nguyentrinhtvgs@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng
cầu đường

(ngành cầu -
đường)

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 14

Công ty CP xây
dựng và thương
mại Việt Hoa

Cấp mới 28/02/2023
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

30 TKQH Vương Văn
Vũ 05/6/1979

15/10/9 phố Trần
Văn Giáp, phường
Thanh Bình, TP.

Hải Dương

030079018830 0912043784 VVVPDC@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch
xây dựng I HAD 21

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 07/9/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Dân lập

Đông Đô

31 ĐGXD Đặng Thị
Thắm 10/3/1984

Uông Thượng, Minh
Tân, Nam Sách, Hải

Dương
030184001969 0988268245 dangthitham1984@gm

ail.com
Kỹ sư kinh tế

xây dựng Định giá xây dựng I HAD 13

Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới 14/4/2023
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam vừa làm
vừa học

Đại học
xây dựng
Hà Nội

32
GSXD Vũ Ngọc

Linh 06/10/1988
Số 97, Tô Hiến

Thành, phường Hải
Tân, TP. Hải Dương

030188001388 0914176556 ngọclinhqlda@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng
ngành công

nghệ xây dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD

02
Ban QLAD đầu tư
xây dựng tỉnh Hải

Dương

Cấp mới
30/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Thành

Đông Hải
Dương

ĐGXD Định giá xây dựng III HAD Cấp mới
QLDA Quản lý dự án III HAD Cấp mới

33 GSXD Nguyễn Huy
Thành 20/01/1990 Tân Trường, Cẩm

Giàng, Hải Dương 030090015584 0966625669 thanhnh.hd@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng
cầu đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 12

Ban QLAD đầu tư
xây dựng tỉnh Hải

Dương

Cấp mới 25/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

ĐGXD Định giá xây dựng II HAD Cấp mới

34 GSXD Nguyễn
Thanh Tâm 27/11/1985

Thôn Lãng Xuyên,
xã Gia Tân, huyện
Gia Lộc, tỉnh Hải

Dương

030085013879 0968876531 tamqldann@gmail.com Kỹ sư công
trình thuỷ lợi

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 15

Ban QLAD đầu tư
xây dựng tỉnh Hải

Dương
Cấp mới 25/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy
Đại học
Thuỷ lợi

35 TKM Vũ Mạnh
Hùng 15/7/1979

Số 82, phố Tiền
Phong, phường

Quang Trung, TP.
Hải Dương

030079020899 0966419619 vuhung79vmr@gmail.c
om

Thạc sỹ kỹ
thuật khai thác

mỏ

Thiết kế xây dựng
công trình - Công
trình Khai thác mỏ

II HAD 10
Công ty TNHH

đào tạo và tư vấn
kỹ thuật miền Bắc

Cấp mới 19/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Mỏ địa

chất

36 TKKC Lê Huy Thản 05/4/1980
Thôn Phí Xá, Cẩm
Hoàng, Cẩm Giàng,

Hải Dương
030080005650 0983989494 huythan0102@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng
ngành dân dụng
và công nghiệp

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
II HAD 15

Công ty cổ phần tư
vấn kiến trúc

VIETBUILDING
Cấp mới 10/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Kỹ thuật

công nghệ
TP Hồ Chí

Minh

37 GSXD Nguyễn
Xuân Công 21/5/1984

Đồng Tâm, Gia
Tiến, Gia Lộc, Hải

Dương
030084018024 0985627435 congglhd@gmail.com

Kỹ sư xây dựng
ngành công

nghệ kỹ thuật
xây dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 15 Công ty TNHH

Kiến Minh Tâm Cấp mới 04/12/2024
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
xây dựng
Hà Nội

38 GSXD Nguyễn Văn
Sơn 01/10/1982

Xóm Đề Thám, thôn
Ô Mễ, xã Hưng

Đạo, huyện Tứ Kỳ,
Hải Dương

030082022441 0987254082 sonxdctt@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình I HAD 19

Công ty TNHH
Quản lý công

nghiệp Logistics
Việt Nam

Cấp mới 02/7/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kỹ thuật

công nghệ
TP Hồ Chí

Minh

39

TKKC
Phạm Phú

Quy 22/9/1983
Ngõ 58, Phan Chu

Trinh, Nhị Châu, TP
Hải Dương

030083002922 0987989595 phamphuquyhd@gmail
.com

Kỹ sư xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
II HAD

18

Công ty TNHH
Xây dựng và

thương mại Thành
Công HD

Cấp mới 25/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
dân lập

Hải PhòngQLDA Quản lý dự án II HAD

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD

40 TKCĐ Hà Đức Tuân 16/4/1986

702-CT2A KNO
Kiến Hưng, phường
Kiến Hưng, Quận
Hà Đông, TP. Hà

Nội

027086000473 0974615421 namviet.jsc.vn@gmail.
com

Kỹ sư Hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện
công trình - Hệ thống

điện
I HAD 16

Công ty Cổ phần
năng lượng Nam

Việt
Cấp mới 04/8/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Bách khoa

Hà Nội

Số
TT

Mã môn
thi Họ và tên

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở đào
tạo

mailto:nguyenquoctuan74hd@gmail.com
mailto:nguyenhuyvn84@gmail.com
mailto:nguyentrinhtvgs@gmail.com
mailto:thanhnh.hd@gmail.com
mailto:tamqldann@gmail.com
mailto:vuhung79vmr@gmail.com
mailto:huythan0102@gmail.com
mailto:congglhd@gmail.com
mailto:sonxdctt@gmail.com
mailto:phamphuquyhd@gmail.com
mailto:namviet.jsc.vn@gmail.com


41 GSXD Nguyễn Trí
Dũng 13/10/1983

Khu 12. phường
Thanh Bình, TP Hải

Dương
030083012336 0902093124 dunnguyen1983@gmai

l.com

Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 9

Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương
Cấp mới 05/7/2023

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Vừa học

vừa làm

Đại học
xây dựng
Hà Nội

42
QLDA Nguyễn

Thanh Tùng 19/4/1982
Số 20 Nguyễn Du,

Trần Hưng Đạo, TP
Hải Dương

030082011618 0984327278 tungbqlda.hd@gmail.c
om

Kiến trúc sư
quy hoạch

Quản lý dự án II HAD
19

Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương

Cấp mới
15/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Kiến trúc
Hà NộiGSXD Giám sát công tác xây

dựng công trình II HAD Cấp mới

43 GSXD Cao Thị Thu
Hiền 01/3/1982 2/34/562 Việt Hoà,

TP Hải Dương 030188008351 0988751116 thuhiendhtl@gmail.co
m

Kỹ sư Kỹ thuật
tài nguyên nước

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 8

Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương
Cấp mới 04/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy
Đại học
Thuỷ lợi

44

QLDA
Nguyễn

Xuân Tuấn 23/9/1986 Cẩm Vũ, Cẩm
Giàng, Hải Dương 030086017171 0988831800 nguyenxuantuan86@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng

cầu đường

Quản lý dự án II HAD

13
Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương

Cấp mới

10/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAD Cấp mới

45 GSXD Tạ Văn
Trường 10/8/1979

Ngách 57, Ngõ 23
đường Ngọc Uyên,

Khu 14, phường
Ngọc Câu, TP. Hải

Dương

030079007847 0984961006 tvtruongda@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Cầu đường bộ

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 11

Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương
Cấp mới 10/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức

Đại học
Giao

thông vận
tải

46 GSXD Dương Đăng
Hoàn 25/02/1986

KDC Huề Trì 1,
phường An Phụ, TX

Kinh Môn
030086007658 0912897546 Hoanqlda2502@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng

cầu đường
Giám sát công tác xây

dựng công trình II HAD 12
Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương
Cấp mới 12/12/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
xây dựng
Hà Nội

47 GSXD Nguyễn Thế
Phúc 25/6/1981

Số 27 ngách 28/47
Ngõ 27 phố Phúc

Liễu, P. Tân Hưng,
TP Hải Dương

030081009983 0986925234 nguyenphuc256@gmai
l.com

Kỹ sư xây dựng
cầu đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 14

Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương
Cấp mới 10/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức

Đại học
Giao

thông vận
tải

48

QLDA

Nguyễn
Ngọc Phát 09/8/1986

Khu 11,8/24 Lê Phụ
Trần, phường Thanh

Bình, TP. Hải
Dương

030086009893 0854981986 phatqldahd@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng
cầu đường

Quản lý dự án III HAD 2
Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương

Cấp mới

10/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kiến trúc
Hà NộiGSXD Giám sát công tác xây

dựng công trình III HAD 2 Cấp mới

49 GSXD Vũ Tuấn Anh 12/12/1980

Đường Trần Khát
Chân, phường

Thanh Bình, TP.
Hải Dương

030080016461 0912586137 anhtuanqldahd@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 20

Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương
Cấp mới 23/7/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

50 TKCĐ Phan Văn
Hạnh 08/8/1986

Căn 03 T6 Số 37
ngõ 67 Đức Giang,
Long Biên, Hà Nội

027086010177 0973911823 namviet.jsc.vn@gmail.
com

Kỹ sư Hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện
công trình - Hệ thống

điện
I HAD 16

Công ty Cổ phần
năng lượng Nam

Việt
Cấp mới 24/7/2023

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Bách khoa

Hà Nội

51
GSXD Nguyễn Đức

Trung 24/6/1999

Khu Đồng Văn, TT
Phú Thái, huyện
Kim Thành, Hải

Dương

030099012741 0332517596 nguyenductrung24061
999@gmail.com

Kỹ sư xây dựng
ngành cơ khí

Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 2 Ban QLDA đầu tư

xây dựng  huyện
Kim Thành

Cấp mới
08/7/2024

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
xây dựng
Hà NộiQLDA Quản lý dự án III HAD 2 Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAD 2 Cấp mới

52 GSXD Nguyễn Chí
Long 14/9/1984

Số 1 Nguyễn Chí
Thanh, Tân Bình,
TP. Hải Dương

030084013933 0985987559 long.tphd@gmail.com Kỹ sư xây dựng
cầu đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 15

Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương
Cấp mới 04/3/2024

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

53 GSXD Nguyễn Thế
Lâm 17/5/1987

Nhân Nghĩa,
phường Nam Đồng,

TP. Hải Dương
030087007182 0393111288 lamnguyen8792@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 10

Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương
Cấp mới 21/12/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy
Đại học

Hàng hải

54 TKKC Phạm Minh
Quang 03/12/1999

Thôn Thành Lập, xã
Gia Tiến, huyện Gia

Lộc, Hải Dương
030099013652 0868685906 ksquang1999@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Thiết kế xây dựng
công trình - Kết cấu

công trình
III HAD 3

Công ty Cổ phần
tư vấn quy hoạch

và thiết kế xây
dựng Hải Dương

Cấp mới 11/12/2024
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

55
QLDA Nguyễn Thị

Vóc 14/9/1985
Thôn Thượng Bì, xã
Yết Kiêu, huyện Gia

Lộc, Hải Dương
030185009893 0988059925 nguyenvocbqlda1985

@gmail.com
Kỹ sư dự án và
quản lý dự án

Quản lý dự án III HAD 15 Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương

Cấp mới
19/6/2024

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 15 Cấp mới

56 QLDA Hoàng Nam
Trường 31/8/1999

Lô 21.69 KĐT phía
Tây, Tứ Minh, TP.

Hải Dương
030099001451 0367146658 hoangnamtruong012@

gmail.com
Kỹ sư xây dựng

cầu hầm Quản lý dự án III HAD 3
Ban QLDA đầu tư
XDCB thành phố

Hải Dương
Cấp mới 11/10/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

57

QLDA
Đỗ Huy
Dũng 18/7/1981

Số 6/44, Trần Bình
Trọng, P. Trần Phú,

TP. Hải Dương
030081010897 0979653569 dohuydung1981@gmai

l.com Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án II HAD 20 Ban QLDA đầu tư
xây dựng huyện

Gia Lộc

Cấp mới

25/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Kiến trúc
Hà Nội

Số
TT

Mã môn
thi Họ và tên

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở đào
tạo

mailto:dunnguyen1983@gmail.com
mailto:tungbqlda.hd@gmail.com
mailto:thuhiendhtl@gmail.com
mailto:nguyenxuantuan86@gmail.com
mailto:tvtruongda@gmail.com
mailto:Hoanqlda2502@gmail.com
mailto:nguyenphuc256@gmail.com
mailto:phatqldahd@gmail.com
mailto:anhtuanqldahd@gmail.com
mailto:namviet.jsc.vn@gmail.com
mailto:nguyenductrung24061999@gmail.com
mailto:long.tphd@gmail.com
mailto:lamnguyen8792@gmail.com
mailto:ksquang1999@gmail.com
mailto:nguyenvocbqlda1985@gmail.com
mailto:hoangnamtruong012@gmail.com
mailto:dohuydung1981@gmail.com


ĐGXD Định giá xây dựng II HAD 20 Cấp mới

58 TKCĐ Trịnh Quang
Sơn 30/8/1985

B2-2006-Tecco
Garden, xã Tứ Hiệp,
Thanh Trì, Hà Nội

031085013786 0936699697 quangson308@gmail.c
om

Kỹ sư hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện
công trình - Hệ thống

điện
I HAD 16

Công ty CP Tư vấn
XD Công nghiệp

và Đô thị Việt
Nam

Cấp mới 01/5/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Bách khoa

Hà Nội

59

TKCTN

Nguyễn Thị
Thu Trang 31/3/1982 201, H3, Kim Liên,

Đống Đa, Hà Nội 001182036749 0912522328 thutrangvcc@gmail.co
m

 Kỹ sư cấp thoát
nước

Thiết kế xây dựng
công trình - Công

trình Cấp nước - thoát
nước

I HAD 20 Công ty CP Tư vấn
XD Công nghiệp

và Đô thị Việt
Nam

Cấp mới

10/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
xây dựng
Hà Nội

TKCĐN

Thiết kế cơ - điện
công trình - Hệ thống
cấp - thoát nước công

trình

I HAD 20 Cấp mới
Đại học

Kiến trúc
Hà Nội

60 TKĐB Nguyễn Duy
Hưng 18/9/1982

Đội 2, Tả Thanh
Oai, Thanh Trì, Hà

Nội
026082004814 0989323836 hungnd@vcc.com.vn

Thạc sỹ, Kỹ sư
xây dựng cầu

đường

Thiết kế xây dựng
công trình - Công
trình Đường bộ

I HAD 20

Công ty CP Tư vấn
XD Công nghiệp

và Đô thị Việt
Nam

Cấp mới 25/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

61 GSXD Phạm Hữu
Văn 07/3/1975

Cụm 8, Nghiêm
Xuyên, Thường Tín,

Hà Nội
001075001802 0981412499 huuvantvgsclct@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng

cầu đường
Giám sát công tác xây

dựng công trình I HAD 15

Công ty CP tư vấn
giám sát chất

lượng công trình
Thăng Long

Cấp mới 08/12/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức

Đại học
Giao

thông vận
tải

62

ĐGXD
Nguyễn

Giang Đông 20/01/1972
4/56 Nguyễn

Thượng Mẫn, TP.
Hải Dương

030072019145 0934261132 nguyengiang.dong@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Định giá xây dựng II HAD 19 Công ty CP tư vấn
quy hoạch và thiết
kế xây dựng Hải

Dương

Cấp mới

03/5/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

xây dựng
Hà Nội

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 19 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II HAD 19 Cấp mới

63 KSĐH Nguyễn Đức
Hiếu 06/4/1988 Nam Hồng, Nam

Sách, Hải Dương 030088007907 0981836488 duchieu.gtvt@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng công
trình giao thông

Khảo sát Địa hình II HAD 12
Công ty CP tư vấn
và xây dựng Hoà

Bình HD
Cấp mới 18/3/2019

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính

quy

Đại học
Giao

thông vận
tải

64 GSXD Phạm Văn
Chiến 07/5/1972

Phạm Thái, TX.
Kinh Môn, Hải

Dương
030072018514 0853462258 Davicohd@gmail.com

Kỹ sư xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 19

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xây dựng

Đại Việt
Cấp mới 13/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức

Đại học
xây dựng
Hà Nội

65

QLDA

Lưu Thị Hoài
Thu 24/9/1990

Lô 72.21 KĐT phía
Đông Hải Tân, TP.

Hải Dương
034190010982 0916180990 thulth.ggl@gmail.com Kỹ sư kinh tế

xây dựng

Quản lý dự án II HAD 11
Ban QLDA đầu tư
xây dựng huyện

Gia Lộc

Cấp mới

07/4/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
xây dựng
Hà Nội

ĐGXD Định giá xây dựng II HAD 11 Cấp mới

57 Đỗ Huy
Dũng 18/7/1981

Số 6/44, Trần Bình
Trọng, P. Trần Phú,

TP. Hải Dương
030081010897 0979653569 dohuydung1981@gmai

l.com Kỹ sư xây dựng
Ban QLDA đầu tư
xây dựng huyện

Gia Lộc
25/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

Số
TT

Mã môn
thi Họ và tên

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở đào
tạo

mailto:quangson308@gmail.com
mailto:thutrangvcc@gmail.com
mailto:hungnd@vcc.com.vn
mailto:huuvantvgsclct@gmail.com
mailto:nguyengiang.dong@gmail.com
mailto:duchieu.gtvt@gmail.com
mailto:Davicohd@gmail.com
mailto:thulth.ggl@gmail.com
mailto:dohuydung1981@gmail.com


STT Môn thi Mã môn thi
1 Định giá xây dựng ĐGXD
2 Giám sát công tác xây dựng công trình GSXD
3 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình GSLĐ
4 Khảo sát Địa chất công trình KSĐC
5 Khảo sát Địa hình KSĐH

6 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Khai thác mỏ TKM

7 Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ thống cấp - thoát nước
công trình

TKCĐN

8 Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ thống điện TKCĐ

9 Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ thống thông gió - cấp
thoát nhiệt

TKTG

10 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Cầu - Hầm TKCH
11 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Đường sắt TKĐS
12 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Đường bộ TKĐB

13 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Đường thủy nội
địa - Hàng hải

TKĐT

14 Thiết kế xây dựng công trình - Kết cấu công trình TKKC
15 Thiết kế Quy hoạch xây dựng TKQH

16 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Thủy lợi, đê
điều

TKTL

17 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Cấp nước - thoát
nước

TKCTN

18 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Xử lý chất thải
rắn

TKCTR

19 Quản lý dự án QLDA



STT Tỉnh Mã Tỉnh
1 Bộ Xây dựng BXD BXD-Bộ Xây dựng
2 An Giang ANG ANG-An Giang

3 Bà Rịa - Vũng Tàu BRV BRV-Bà Rịa - Vũng
Tàu

4 Bắc Giang BAG BAG-Bắc Giang
5 Bắc Kạn BAK BAK-Bắc Kạn
6 Bạc Liêu BAL BAL-Bạc Liêu
7 Bắc Ninh BAN BAN-Bắc Ninh
8 Bến Tre BET BET-Bến Tre
9 Bình Định BID BID-Bình Định
10 Bình Dương BDG BDG-Bình Dương
11 Bình Phước BIP BIP-Bình Phước
12 Bình Thuận BIT BIT-Bình Thuận
13 Cà Mau CAM CAM-Cà Mau
14 Cao Bằng CAB CAB-Cao Bằng
15 Cần Thơ CAT CAT-Cần Thơ
16 Đà Nẵng DNA DNA-Đà Nẵng
17 Đắk Lắk DAL DAL-Đắk Lắk
18 Đắk Nông DAN DAN-Đắk Nông
19 Điện Biên DIB DIB-Điện Biên
20 Đồng Nai DON DON-Đồng Nai
21 Đồng Tháp DOT DOT-Đồng Tháp
22 Gia Lai GIL GIL-Gia Lai
23 Hà Giang HAG HAG-Hà Giang
24 Hà Nam HNA HNA-Hà Nam
25 Hà Nội HAN HAN-Hà Nội
26 Hà Tĩnh HAT HAT-Hà Tĩnh
27 Hải Dương HAD HAD-Hải Dương
28 Hải Phòng HAP HAP-Hải Phòng
29 Hậu Giang HGI HGI-Hậu Giang
30 Hòa Bình HOB HOB-Hòa Bình
31 Hưng Yên HUY HUY-Hưng Yên
32 Khánh Hòa KHH KHH-Khánh Hòa
33 Kiên Giang KIG KIG-Kiên Giang
34 Kon Tum KOT KOT-Kon Tum
35 Lai Châu LAC LAC-Lai Châu
36 Lâm Đồng LAD LAD-Lâm Đồng
37 Lạng Sơn LAS LAS-Lạng Sơn
38 Lào Cai LCA LCA-Lào Cai
39 Long An LOA LOA-Long An
40 Nam Định NAD NAD-Nam Định
41 Nghệ An NGA NGA-Nghệ An
42 Ninh Bình NIB NIB-Ninh Bình
43 Ninh Thuận NIT NIT-Ninh Thuận
44 Phú Thọ PHT PHT-Phú Thọ
45 Phú Yên PHY PHY-Phú Yên
46 Quảng Bình QUB QUB-Quảng Bình



47 Quảng Nam QUN QUN-Quảng Nam
48 Quảng Ngãi QNG QNG-Quảng Ngãi
49 Quảng Ninh QNI QNI-Quảng Ninh
50 Quảng Trị QTR QTR-Quảng Trị
51 Sóc Trăng SOT SOT-Sóc Trăng
52 Sơn La SOL SOL-Sơn La
53 Tây Ninh TAN TAN-Tây Ninh
54 Thái Bình THB THB-Thái Bình
55 Thái Nguyên THN THN-Thái Nguyên
56 Thanh Hóa THH THH-Thanh Hóa
57 Thừa Thiên Huế TTH TTH-Thừa Thiên Huế
58 Tiền Giang TIG TIG-Tiền Giang

59 TP.Hồ Chí Minh HCM HCM-TP.Hồ Chí Minh

60 Trà Vinh TRV TRV-Trà Vinh
61 Tuyên Quang TUQ TUQ-Tuyên Quang
62 Vĩnh Long VIL VIL-Vĩnh Long
63 Vĩnh Phúc VIP VIP-Vĩnh Phúc
64 Yên Bái YEB YEB-Yên Bái
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